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I. TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

Quy định của pháp luật về chi trả phụ cấp cho an toàn vệ sinh viên  

Anh A là công nhân may tại Công ty CP Dệt May X, Cuối tháng 5/2022, anh 

được các đồng nghiệp trong tổ sản xuất bầu là an toàn vệ sinh viên và được Công 

ty công nhận, có tên trong danh sách mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Xí nghiệp 

May từ tháng 6/2022, với mức phụ cấp 149.000 đồng/tháng. Anh A hỏi, tham gia 

mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại Công ty, anh cần phải thực hiện nhiệm vụ gì, và 

mức phụ cấp 149.000 đồng/tháng có đúng quy định của pháp luật không?  

Căn cứ pháp lý: 

- Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 (Luật ATVSLĐ 2015); 

 Xử lý tình huống: 

Theo quy định tại Điều 74 Luật ATVSLĐ 2015 thì an toàn, vệ sinh viên là 

người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao 

động. Tự nguyên và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh 

lao động và được người lao động trong tổ bầu ra. Cũng theo điều 74, mỗi tổ chức, 

cơ sở sản xuất kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên. 

An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp 

hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh 

viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý 

công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ 

sở (khoản 3) 

Về nghĩa vụ của an toàn vệ sinh viên được quy định tại khoản 4 Điều 74, 

bao gồm: 

- Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng chấp hành 

nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, 

phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc chấp hành quy 

định về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ 

sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những 

trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

- Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn 

biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ; 



- Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao 

động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường 

hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc; 

- Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về 

an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết 

bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến 

nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục. 

An toàn vệ sinh viên có một số quyền, trong đó được dành một phần thời gian 

làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả 

lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm. 

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới 

an toàn, vệ sinh viên. 

Như vậy, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động chỉ quy định an toàn vệ sinh 

viên được hưởng phụ cấp khi thực hiện kiêm nhiệm công việc này, mà không quy 

định mức cụ thể là bao nhiêu. Do vậy, số tiền phụ cấp cụ thể của anh A trong trường 

hợp này sẽ do Công ty chi trả sau khi thỏa thuận thống nhất với Ban chấp hành công 

đoàn cơ sở và ghi nhận tại quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên của 

Công ty. 

 NGUYỄN THỊ THANH HOÀN  

II. TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

Quy định pháp luật về trợ cấp bồi dưỡng cho người lao động tham gia tập 

huấn phòng cháy và chữa cháy 

Công ty cổ phần A đang lên kế hoạch tổ chức tập huấn cho người lao động tham 

gia đội phòng cháy và chữa cháy của công ty vào tháng 8/2022. Anh H, Phòng Kế 

hoạch công ty khi xây dựng kinh phí trợ cấp bồi dưỡng cho người lao động tham gia 

tập huấn nhưng không rõ mức trợ cấp này được tính trên tiền lương thực nhận của 

người lao động hay mức lương nào khác theo quy định của pháp luật. Anh H hỏi người 

lao động tham gia đội phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp khi tham gia tập huấn 

được nhận trợ cấp bồi dướng như thế nào? 

 Căn cứ pháp lý: 

- Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, 

huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng 

cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ 

phòng cháy, chữa cháy (Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH); 

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Nghị định 

số 38/2022/NĐ-CP). 



 Xử lý tình huống:  

Điều 5 Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH quy định trợ cấp, tiền bồi dưỡng 

đối với thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành 

khi tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy như sau: 

“Mỗi ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy, thành viên đội dân phòng được trợ cấp một khoản tiền bằng 0,6 ngày lương tối 

thiểu vùng, thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành được 

hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng do đơn vị quản lý trực tiếp 

chi trả. 

Ngày lương tối thiểu vùng được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo 

tháng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ở doanh 

nghiệp trên địa bàn vùng I do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện huấn luyện, 

bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy chia cho 26 ngày." 

Căn cứ vào quy định trên, người lao động trong đội phòng cháy và chữa cháy 

tại doanh nghiệp sẽ được tính là đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở,  khi tham gia 

huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ được hưởng tiền bồi dưỡng bằng 0,3 ngày tính 

theo lương tối thiểu vùng nơi có trụ sở doanh nghiệp mà người lao động làm việc. 

Về mức lương tối thiểu vùng hiện nay được áp dụng theo quy định mới nhất tại 

khoản 1 và khoản 2, Điều 3 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 

01/7/2022 như sau: 

“Điều 3. Mức lương tối thiểu 

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người 

lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau: 

 

2. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định này” 

Như vậy,  anh H căn cứ theo địa bàn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và quy định 

về lương tối thiểu như trên để tính tiền trợ cấp bồi dưỡng cho người lao động tham 

gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại công ty. 

        TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 



 III. TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

Qui định về chỉ định Ban chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở  

Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt A được thành lập năm 2012, trực thuộc 

Công đoàn Dệt May X có trên 400 đoàn viên công đoàn. Tại Đại hội công đoàn nhiệm 

kỳ 2017-2022, đã bầu 7 ủy viên chấp hành công đoàn. Đến tháng 6/2022, do thay đổi 

mô hình tổ chức, Công ty A đã tách làm 2 đơn vị, thành lập thêm Công ty CP B. 06 

đồng chí Ủy viên BCH công đoàn công ty và hơn 50% tổ trưởng công đoàn tại Công 

ty A đã chấm dứt HĐLĐ và chuyển sang Công ty B làm việc. Với điều kiện phần lớn 

người lao động tại công ty đi làm 3 ca và tỉ lệ cán bộ công đoàn còn rất ít, công ty 

không tổ chức được hội nghị đại biểu và hội nghị ban chấp hành mở rộng như quy 

định.  

Đồng chí ủy viên BCH công đoàn công ty hỏi: Trong trường hợp nào thì chỉ 

định BCH lâm thời; Công đoàn công ty A có được thực hiện chỉ định BCH lâm thời 

để tiếp tục hoạt động không?  

Căn cứ pháp lý:  

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (thông qua ngày 24/9/2018) có hiệu 

lực từ ngày 03/02/2020 theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ 

- Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

ban hành ngà 

 Xử lý tình huống:  

- Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII quy định 

về Ban chấp hành công đoàn các cấp như sau: 

“Trường hợp cần thiết, công đoàn cấp trên được quyền chỉ định ủy viên ban 

chấp hành và các chức danh trong ban chấp hành công đoàn cấp dưới, chỉ định ban 

chấp hành lâm thời và các chức danh trong ban chấp hành lâm thời công đoàn cấp 

dưới. Thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn không quá 12 

tháng.” 

- Tại Điểm b mục 9.2 Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ quy định: 

“ Các trường hợp chỉ định ban chấp hành lâm thời: 

 a. Công đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định ban chấp hành lâm thời công 

đoàn cấp dưới và các chức danh trong cơ quan thường trực của ban chấp hành lâm 

thời công đoàn (bằng văn bản) trong các trường hợp sau: 

 - Khi quyết định thành lập tổ chức công đoàn. 

 - Khi quyết định hợp nhất, nâng cấp, hạ cấp, chia tách, sáp nhập tổ chức công 

đoàn. 

 - Khi ban chấp hành công đoàn bị kỷ luật bằng hình thức giải tán. 

 - Khi không tổ chức được đại hội theo quy định. 



 - Khi không tổ chức được hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể, hội nghị ban 

chấp hành mở rộng theo Mục 7 của Hướng dẫn này. 

 b. Thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời công đoàn không quá 12 

tháng. Trường hợp quá 12 tháng chưa tổ chức được đại hội thì công đoàn cấp trên 

trực tiếp xem xét quyết định bằng văn bản cho phép kéo dài thời gian hoạt động của 

ban chấp hành lâm thời không quá 6 tháng, hoặc chấm dứt hoạt động của ban chấp 

hành lâm thời cũ và chỉ định ban chấp hành lâm thời mới. 

Như vậy Ban chấp hành Công đoàn Công ty A đã khuyết 6/7 đồng chí (quá 2/3 

tổng số ủy viên ban chấp hành). Theo quy định tại mục 7.1 và 7.2 Hướng dẫn số 

03/HD-TLĐ, công ty A phải tổ chức hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể hoặc tổ chức 

hội nghị ban chấp hành mở rộng sau khi có ý kiến bằng văn bản của công đoàn cấp 

trên trực tiếp để bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành. Nhưng do điều kiện không thể 

tổ chức hội nghị theo quy định, công ty A cần báo cáo với Công đoàn Dệt May X. 

Căn cứ điều kiện thực tế, Công đoàn Dệt May X sẽ xem xét, chỉ định Ban chấp hành 

lâm thời Công đoàn Công ty cổ phần Dệt A. 

NGUYỄN THỊ THU HẰNG 

IV. TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

Quy định pháp luật về tiền lương ngừng việc 

Đêm ngày 01/7/2022, Công ty L có trụ sở đặt tại Hà Đông, Hà Nội (thuộc vùng 

1) do chập điện xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, hậu quả là toàn bộ 01 nhà xưởng sản xuất bị 

cháy rụi và phải ngừng sản xuất 01 tháng để sửa chữa và lắp đặt máy móc mới. Sự cố 

hoả hoạn được cơ quan chức năng xác định không phải do lỗi của công ty. Ban Giám 

đốc công ty có gửi văn bản tới BCH công đoàn công ty đề nghị BCH công đoàn thông 

tin với công nhân làm việc tại phân xưởng, chia sẻ khó khăn với công ty tại thời điểm 

này vì vừa bị thiệt hại lớn, vừa phải chi phí khắc phục hậu nên công ty sẽ trả lương 

ngừng việc 01 tháng (26 ngày công/tháng) cho toàn bộ công nhân làm việc tại phân 

xưởng là 4 triệu đồng/người. Chủ tịch công đoàn công ty hỏi việc công ty trả lương 

ngừng việc cho công nhân với mức tiền như vậy có đúng với quy định của pháp luật 

không? 

 Căn cứ pháp lý:  

 - Bộ luật Lao động năm 2019; 

- Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức 

lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (Nghị định 

số 38/2022/NĐ-CP); 

 Xử lý tình huống:  

Khoản 3, Điều 99, Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương ngừng việc: 

 " Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc 

do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo 



yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa 

thuận về tiền lương ngừng việc như sau: 

 a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng 

việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu; 

 b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc 

do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu 

tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.” 

 Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng I đối với 

người lao động làm việc ở doanh nghiệp là 4.680.000 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2022) 

 Căn cứ vào các quy định nêu trên, việc tính lương ngừng việc 01 tháng cho 

công nhân làm việc tại nhà xưởng của công ty L với định mức 26 ngày công sẽ được 

tính như sau: 

 - 14 ngày đầu ngừng việc mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, 

cụ thể là :  4.680.000 đồng/26  x 14  =  2.520.000 đồng 

 - Từ ngày ngừng việc thứ 15 mức lương ngừng việc sẽ do hai bên thoả thuận 

(có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng)  

 Như vậy, việc công ty đề nghị trả mức lương 04 triệu đồng/01 tháng ngừng 

việc cho công nhân tại nhà xưởng đảm bảo quy định tiền lương ngừng việc 14 ngày 

đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. Số ngày còn lại sẽ theo mức lương 

thoả thuận giữa 02 bên. Do công ty thiệt hại lớn và phải khắc phục hậu quả, trong 

trường hợp này BCH công đoàn công ty cần giải thích với người lao động để người 

lao động có sự chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.  

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 


